
Biểu số 2 TT90/2018-BTC

Số TT Dự toán được giao

A -                                     

I -                                     

1.1

1.2 -                                     

2 -                                     

3 -                                     

3.1 -                                     

a -                                     

60% chi hoạt động của đơn vị -                                     

40% chi thực hiện cải cách tiền lương -                                     

b

3.2

4

II 10.477.000.000                  

1

2

3 10.477.000.000                  

3.1 7.143.885.000                    

Chi thanh toán cá nhân 5.860.967.897                    

Chi khác 1.282.917.103                    

3.2 3.333.115.000                    

1.921.413.700                    

495.053                              

452.081.247                       

939.300.000                       

19.825.000                         

4

5

TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG

CHƯƠNG 822

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

Nội dung

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

Số thu phí, lệ phí (thu học phí)

Lệ phí

Thu Học phí

Thu khác

Chi từ nguồn thu phí, thu khác được để lại

Chi sự nghiệp giáo dục

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Nhu cầu CCTL (giao từ đầu năm tại QĐ 5139/QĐ-UBND ngày 

24/12/2024 của UBND quận Hà Đông)

Điều chỉnh nhu CCTL (giao đầu năm theo QĐ 3368/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025)

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi quản lý hành chính

Số phí, lệ phí nộp NSNN

Dự toán chi ngân sách nhà nước

Chi quản lý hành chính

Nghiên cứu khoa học

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Chi bảo đảm xã hội

10% Quỹ tiền thưởng

Cấp bù học phí theo NĐ81 HS 5 tuối và THCS

Bổ sung KP hỗ trợ chi phí học tập



Số TT Dự toán được giaoNội dung

6

7

8

9

10

11

(Đã ký)

Hà Đông ngày 1 tháng 8 năm 2025

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Duyên

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Chi chương trình mục tiêu

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi hoạt động kinh tế


